1. Tên dự án: Xây dựng Liên minh/Mạng lưới Năng lượng vì Sự Phát triển Năng lượng Bền vững ở Việt Nam và khu vực Mê Công

2. Mục đích, mục tiêu:

· Mục đích: đóng góp vào sự phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam và khu vực Mê Công thông qua việc thúc đẩy chính sách năng lượng bền vững của Việt Nam, quy hoạch năng lượng địa phương, thực tiễn tốt về quản lý nhu cầu và sử dụng năng lượng bền vững, liên quan đến bảo tồn năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng bền vững.
· 3 mục tiêu cụ thể:
· Xây dựng liên minh năng lượng của các chủ thể ngoài nhà nước có khả năng tham gia vào quá trình xây dựng và đối thoại chính sách và thúc đẩy để quy hoạch năng lượng bền vững và ứng dụng công nghệ mới.
· Thúc đấy ứng dụng phương pháp lập quy hoạch năng lượng địa phương thích hợp với bối cảnh ở cấp huyện và tỉnh ở Việt Nam để khuyến khích sử dụng năng lượng bền vững và sản xuất năng lượng tái tạo tại chỗ và mang lại nhiều lợi ích khác nhau.
· Thúc đẩy sự tham gia của các bên liên quan trong quá trình quy hoạch năng lượng và phát triển chính sách năng lượng bền vững.
3. Các hoạt động chính và kết quả mong đợi:

Mục tiêu 1: 

1.1.GreenID, SSNC, SE, CEWAREC thành lập nên Liên minh Năng lượng (EA)

· 4 thành viên sáng lập ký thỏa thuận hợp tác và xây dựng một kế hoạch hoạt động cho 5 năm đầu của Liên minh

1.2.Liên minh Năng lượng hiểu được chính sách năng lượng, quy hoạch năng lượng của Việt Nam và các mức độ phát thải GHG trong hiện tại và tương lai 

· Tiến hành nghiên cứu rà soát về quy hoạch năng lượng tại Việt Nam bao gồm việc phân tích vấn đề phát điện độc lập nối lưới, chính sách trợ giá, thuế và cập nhật hàng năm.

· Tiến hành nghiên cứu rà soát ở cấp độ quốc gia, tỉnh và ngành về phát thải khí nhà kính và kịch bản giảm phát thải của chính phủ liên quan tới năng lượng

· Tổ chức hội thảo tập huấn về chính sách năng lượng cho các thành viên EA và các đối tác tiềm năng

1.3.Liên minh Năng lượng được nâng cao năng lực để dẫn dắt quá trình ứng dụng công cụ Quy hoạch tài nguyên địa phương tổng thể (ILRP) và quá trình quy hoạch năng lượng địa phương ở các khu vực khác nhau ở Việt Nam và tham gia vận động chính sách năng lượng

· Tổ chức các chuyến thăm quan học tập tại Thái Lan (ATA, Surin, Energy Ashram,vv) cho nhóm các thành viên nòng cốt của Liên minh năng lượng (Kết hợp với hoạt động của kết quả 2.2).

· Đào tạo về các công cụ và phương pháp ILRP và lập kế hoạch năng lượng địa phương (LEP) cho nhóm nòng cốt của Liên minh.

· Thành lập và củng cố mạng lưới và các quan hệ đối tác với các tổ chức phi chính phủ về năng lượng và các tổ chức trong khu vực và Châu Phi.

· Xác định quan hệ đối tác tiềm năng và cơ hội tài trợ ở Việt Nam, khu vực, Đan Mạch và Thụy Điển với các NGO và các khu vực tư  nhân và xây dựng quan hệ đối tác để thúc đẩy công cụ ILRP cho việc quy hoạch năng lượng địa phương ở Việt Nam.

· Tiến hành các chuyến tham quan học tập ở Thụy Điển cho thành viên nòng cốt của Liên minh năng lượng về năng lượng tái tạo, biến đổi khí hậu và vận động chính sách năng lượng.

· Tiến hành đào tạo tăng cường năng lực phát triển dự án và huy động quỹ (cho việc phát triển các dự án năng lượng bền vững khác)

1.4.Liên minh Năng lượng được xây dựng gồm nhiều thành viên như VRN, the MsG-CCWG, CEC, các tổ chức đoàn thể (Liên hiệp hội nông dân và Liên hiệp hội phụ nữ), Meenet và các bên liên quan chủ yếu khác.

· Tổ chức hội thảo, phổ biến kết quả, sử dụng các dự án giống như kênh tuyên truyền để thúc đẩy Liên minh

· Xây dựng “Điều lệ tư cách thành viên” để các bên hữu quan có thể ký cam kết hoạt động vì mục đích chung và tiếp nhận sự hỗ trợ và đào tạo từ Liên minh

Mục tiêu 2:

2.1.Phương pháp quy hoạch năng lượng địa phương phù hợp với bối cảnh Việt Nam cho cấp huyện được xây dựng và thử nghiệm

· Xác định và chọn địa bàn dự bàn 

· Lực lượng chuyên trách làm việc theo nhóm để xây dựng phương pháp LEP phù hợp với bối cảnh của Việt Nam và lập kế hoạch cho việc thực hiện LEP ở tỉnh được chọn.

· Tiến hành hội thảo giới thiệu (về công cụ ILRP và LEP và lợi ích khác nhau về việc sử dụng năng lượng bền vững và hiệu quả  và sản xuất năng lượng ở địa phương) cho chính quyền địa phương và các bên liên quan trong địa bàn tỉnh được chọn

2.2.Kế hoạch hoạt động về năng lượng địa phương cho một tỉnh được triển khai, cụ thể là kịch bản năng lượng thay thế trong tương lai và ứng dụng các công nghệ phù hợp cho các cấp khác nhau (từ hộ gia đình đến huyện) và người sử dụng (các hộ gia đình, cơ quan công cộng, công ty sản xuất tư nhân)
· Tiến hành đánh giá việc sử dụng năng lượng ở mức độ hộ gia đình (hh): khối lượng, nguồn và giá cả (khía cạnh nhu cầu)

· Xây dựng bản đồ nhu cầu năng lượng ở cấp thôn bằng cách kết hợp lập bản đồ nhu cầu sản xuất quy mô nhỏ với các dữ liệu hộ gia đình (dữ liệu hộ gia đình đến cấp thôn bản).

· Xây dựng bản đồ nhu cầu năng lượng ở cấp xã bằng các tích hợp kết quả từ việc xây dựng các bản đồ  năng lượng cấp thôn với việc sử dụng năng lượng nơi công cộng, doanh nghiệp tư nhân tại cấp xã.

· Xây dựng bản đồ nhu cầu năng lượng cấp huyện bằng cách tích hợp kết quả xây dựng bản đồ năng lượng cấp xã với việc sử dụng năng lượng ở nơi công cộng, các doanh nghiệp tư nhân tại cấp huyện

· Khảo sát về tiềm năng và các loại nguồn tài nguyên thiên nhiên hiện có, ví dụ năng lượng sinh học từ vỏ trấu và nguồn nước,vv cho việc sản xuất năng lượng địa phương.

· Phác thảo kịch bản kế hoạch năng lượng ở địa phương và xây dựng bản đồ nguồn tài nguyên từ các xã và các cộng đồng.

2.3.Ủy ban nhân dân ở huyện và tỉnh được chọn và các cơ quan chính quyền có liên quan khác, các công ty sản xuất tư nhân và các cộng đồng địa phương được nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng bền vững và hiệu quả và lựa chọn các công nghệ cho việc tạo ra nguồn năng lượng bền vững.

· Tổ chức chuyến tham quan học hỏi tại Thái Lan (ATA, Surin, Energy Ashram và Bộ năng lượng) cho các đại diện từ chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể và tổ chức khác (kết hợp với hoạt động trong kết quả 1.3)

· Huy động và tạo điều kiện cho sự tham gia của các bên liên quan này trong suốt quá trình phát triển “Hiện trạng cân bằng năng lượng” và kịch bản trong tương lai: “Kế hoạch thông thường” + kịch bản thay thế.

· Tiến hành một số các cuộc hội thảo về LEP và các bài học kinh nghiệm (sau khi kế hoạch hoạt động năng lượng địa phương được phác thảo) và triển vọng trong tương lai về năng lượng bền vững thực hiện ở tỉnh và 1 huyện (có thể tổ chức với đối tác chính của tỉnh về vấn đề năng lượng quốc gia/rà soát sự tương thích với quy hoạch phát triển ở cấp tỉnh)

2.4.Ít nhất có 8 công nghệ/lựa chọn thí điểm về sử dụng năng lượng bền vững và hiệu quả sử dụng khác nhau cho các mức độ (hộ gia đình, làng/cụm dân cư của làng, xã và huyện được giới thiệu và ít nhất 2 giải pháp được chấp nhận và thực hiện bởi người dân địa phương trong hai năm đầu và 6 – 8 giải pháp sẽ được thực hiện trong  3 năm tiếp theo

· Xây dựng kịch bản thông thường (BAU) và kịch bản năng lượng thay thế trong tương lai (dựa trên sự cân bằng năng lượng thay thế trong tương lai)

· Phân tích Phát triển các lựa chọn, bao gồm các công nghệ đơn nhất để sử dụng năng lượng bền vững và hiệu quả cho các mục đích sử dụng và cấp độ khác nhau (hộ gia đình, làng/cụm  dân cư trong làng, xã và huyện), dựa trên hiện trạng cân bằng năng lượng. Vấn đề này bao gồm một sự tính toán và ước lượng về hệ quả kinh tế và hệ quả môi trường để ứng dụng và phân tích độ nhạy cảm của các công nghệ đơn nhất 

· Tiến hành tính toán mô hình kết hợp giữa các công nghệ đơn nhất trong hệ thống năng lượng thay thế tương lai và lựa chọn sự kết hợp tốt nhất để giới thiệu cho các bên liên quan, để họ có thể lựa chọn thay thế trong tương lai.

· Dựa vào sự giúp đỡ ở trên, các bên liên quan ở địa phương xây dựng kế hoạch hoạt động năng lượng địa phương.

· Hỗ trợ việc thực hiện kế hoạch của địa phương, giám sát và đánh giá có hiệu quả
· Dựa trên các kế hoạch hoạt động về năng lượng địa phương, kết hợp với ngành công nghiệp lớn và các dịch vụ và sự quản lý ở cấp huyện, kế hoạch năng lượng địa phương sẽ được phát triển với sự tham gia chủ động của chính quyền cấp huyện và các tổ chức đoàn thể. 

2.5.Phương pháp quy hoạch năng lượng địa phương được nhân rộng ở các huyện khác trong tỉnh và lồng ghép vào trong quá trình quy hoạch năng lượng của tỉnh và  được nhân rộng ở ít nhất một tỉnh khác
· Thông qua giai đoạn thí điểm (2 năm đầu) phương pháp sẽ được ứng dụng, đánh giá và sửa đổi ở một huyện để tạo ra một công cụ chung cho việc quy hoạch năng lượng phi tập trung ở Việt Nam. Phương pháp này sẽ được khuyến khích trong tương lai ở các huyện khác (3-5 năm) và triển khai với mục tiêu lâu dài trong việc quy hoạch của tỉnh. 

· Các hoạt động thuộc kết quả này sẽ được thực hiện trong giai đoạn (2014-2016) và sẽ được xác định sau khi kết thúc giai đoạn đầu vào năm 2013

Mục tiêu 3
3.1.Liên minh hợp tác năng lượng tham gia vào quá trình phát triển/quá trình sửa đổi ít nhất một chính sách năng lượng bền vững

· Tiến hành phân tích sâu về những lỗ hổng trong chính sách và các cơ hội để vận động chính sách năng lượng bền vững/năng lượng tái tạo

· Xây dựng chiến lược vận động cho liên minh hợp tác năng lượng để xác định mục tiêu phát triển chính sách năng lượng đã chọn (như nghị định về năng lượng tái tạo) và gắn vào quá trình này.

· Xây dựng các tài liệu khuyến nghị chính sách

3.2.Liên minh hợp tác năng lượng bước đầu có đối thoại chính sách và trao đổi giữa chính phủ Việt Nam và Liên minh hợp tác năng lượng và các chủ thể phi nhà nước khác

· Xây dựng mối quan hệ ban đầu với các bên hữu quan về chính sách năng lượng trọng điểm quốc gia và bắt đầu tham gia vào đối thoại chính sách và mục tiêu vận động chính sách.

· Tiến hành các chuyến tham quan học tập cho chính quyền và nhân viên liên quan của một số Ủy ban trong quốc hội tại Thụy Điển

· Tiến hành thảo luận bàn tròn hàng năm và đối thoại về phát triển năng lượng bền vững từ năm 2013.

3.3.Hoạt động đối thoại chính sách được tiếp tục và mở rộng bao gồm các thành viên của Liên minh năng lượng và việc đưa ra băng chứng từ các mô hình thí điểm LEP và phân tích năng lượng độc lập được tiến hành bởi Liên minh hợp tác/Liên minh năng lượng

3.4.Liên minh hợp tác năng lượng tạo điều kiện thúc đẩy các đối tác ngoài nhà nước tham gia vào quá trình quy hoạch năng lượng (PDP) ở cả cấp địa phương và quốc gia

3.5.Liên minh năng lượng Việt Nam trở thành là đầu mối liên hệ trong các mạng lưới khu vực, các diễn đàn và các cơ chế chương trình chính sách năng lượng khu vực, đối thoại và cơ chế (GMS/ADB, MRC ...) cho các đối tác Việt Nam trong lĩnh vực này

· Các hoạt động thuộc kết quả này sẽ được thực hiện trong giai đoạn (2014-2016) và sẽ được xác định sau khi kết thúc giai đoạn đầu vào năm 2013

4. Thời gian thực hiện: 5 năm (2/2012 – 2016)
5. Các đối tác chính:

Trung tâm phát triển tài nguyên nước bền vững và thích nghi với biến đổi khí hậu (CEWAREC)
Tổ chức bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Thụy Điển (SSNC)

Tổ chức năng lượng bền vững (SE)

6. Tổng ngân sách (5 năm) : 9.637.231 SEK
7. Nhà tài trợ từ 3/2012-9/2013:

· Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển (SIDA): 2,663,887 SEK
· WWF Việt Nam: 40,000 USD

